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PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1: (0,5 điểm) Số đo 0,045 m3 đọc là:
A.Không phẩy bốn lăm mét khối.
B.Bốn mươi lăm phần trăm mét khối.
C.Không phẩy không trăm bốn mươi lăm mét khối.
D.Không phẩy không trăm bốn mươi lăm mét.
Câu 2: (0,5 điểm) 50% của 750 là :
A. 375                           B. 3750                       C. 1500                     D. 150  
Câu 3: (0,5 điểm) Quãng đường từ Hà Nội đến thành phố Nam Định là 90km. Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000000 quãng đường đó dài bao nhiêu xăng-ti-mét?          
A. 9cm                           B. 90cm                     C. 900cm                 D. 9000cm
Câu 4: (0,5 điểm) Hai thùng dầu chứa tổng cộng 126 lít. Biết số dầu ở thùng thứ nhất bằng  số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi thùng thứ nhất chứa bao nhiêu lít dầu?
[bookmark: _Hlk190939019] A. 36 lít                         B. 90 lít                     C. 108 lít                  D. 18 lít
Câu 5: (0,5 điểm) Diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh là 8 dm là:
A. 512 dm2                    B. 256 dm2		 C. 384 dm2	             D. 128 dm2
Câu 6: (0,5 điểm) Một lớp học có 12 học sinh nữ và 18 học sinh nam. Tỉ số phần trăm giữa số học sinh  nam và học sinh cả lớp là:
A. 80%                            B.125%	C. 60%	  D. 55%
Câu 7: (0,5 điểm) Một hình lập phương có cạnh gấp lên 3 lần. Thể tích hình lập phương được gấp lên mấy lần?
A. 3 lần		         B. 6 lần		   C. 9 lần		    D. 27 lần	
Câu 8: (0,5 điểm) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,1m, chiều rộng 0,5m và chiều cao 1m là: 
A. 1,6 m2                       B. 3,2 m2                    C. 4,3 m2                D.3,75 m2
Câu 9.  (1 điểm) Viết số thích hợp vào chỗ chấm
5,25 dm3   = ......................cm3                                 4 năm rưỡi =…………tháng
2 m3 35 dm3 = ....................m3                                 150 phút  =……………giờ
PHẦN 2. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính.
a) 4 phút 23 giây + 3 phút 31 giây                    b) 7 giờ 13 phút – 2 giờ 25 phút

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................……
c) 40,25 x 3,7	                                                        d) 42,5 : 3,4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................……
		
Câu 2. (2,5 điểm) Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. 
a) Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng học. Biết  rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2 . Hãy tính diện tích cần quét vôi của phòng học đó.
b) Tính thể tích phòng học.
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Câu 3 (1 điểm ):  Tính nhanh
13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25 : 0,125 + 13,25 × 6
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................………



















HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2
MÔN TOÁN- LỚP 5
Năm học 2025- 2026
PHẦN 1. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (3 điểm)
	[bookmark: _Hlk148963886]Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A
	A
	B
	C
	C
	D
	B

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 8. (1 điểm) Đúng mỗi phần cho 0,25 điểm
PHẦN 2. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Mỗi phép tính đúng được 0,5đ
Câu 2. (2 điểm) 
	a.Diện tích xung quanh của phòng học là:
(6 + 4,5) x 2 x 4 = 42 (m2)
Diện tích trần phòng học là:
6 x 4,5 = 27(m2)
Diện tích cần quét vôi của phòng học là:
42 + 27 – 8,5 = 0,51 (m2)
b. Thể tích phòng học là:
6 x 4,5 x 4 = 108 (m3)
Đáp số : a. 60,5 m2
                 b. 108 m3
	0,5đ


0,5đ

0,5 đ

0,75 đ

0,25



[bookmark: _GoBack]Câu 3. (1điểm) Tính nhanh, đúng kết quả 265 

